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Sơn La, ngày tháng 02 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ khuyến khích cho lưu học sinh Lào 

đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, năm học 2021-2022 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2022 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao 

đẳng Sơn La; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15/03/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sơn La Về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh 

nướcCHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh; Nghị 

quyết số 92/2019/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 

về sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Mục 2, Điều 1, Nghị quyết số 42/2017/NQ- 

HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh 

các tỉnh CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2782/QĐ-ĐHSP ngày 01/11/2022 của Hiệu trưởng 

trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc cấp chứng chỉ năng lực 

tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài kỳ thi ngày 

28,29/9/2022; 

Căn cứ xác nhận của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng về điểm học 

tập của lưu học sinh Lào học chuyên nghành năm học 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-CĐSL ngày 06/05/2022 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc công nhận kết quả rèn luyện cho HSSV khối Cao đẳng K56, 

học kỳ II, năm học 2021 - 2022, học sinh trung cấp K56, học kỳ II năm học 2020 - 

2021; 

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-CĐSL ngày 10/10/2022 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc Công nhận kết quả rèn luyện cho HSSV khối Cao đẳng K57, 

K58 học kỳ II,năm học 2021-2022, lớp Cao đẳng Hướng dẫn du lịch K58 học kỳ I, 

năm học 2021- 2022, Trung cấp K57 học tại TTGDTX huyện học kỳ I, năm học 

2021-2022; 



Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-CĐSL ngày 06/01/2023 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về việc công nhận kết quả rèn luyện cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt 

năm học 2021 - 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng CT HSSV; Trưởng phòng KH-TC. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 49 lưu học sinh Lào có thành tích cao trong 

học tập và rèn luyện năm học 2021-2022. Trong đó có 25 lưu học sinh Lào học 

chuyên nghành, 24 lưu học sinh bồi dưỡng Tiếng Việt. (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo; Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng; Kế hoạch tài chính; Công tác học sinh, sinh viên; Trưởng các khoa có 

đào tạo lưu học sinh Lào và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo nhà trường (Báo cáo); 

- Như Điều 2 

- Lưu: VT, CTHSSV, P.KHTC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Xuân Thắng 



DANH SÁCH LHS LÀO HỌC CHUYÊN NGÀNH 

ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CĐSL ngày /02/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La) 
 

 

TT 

 

Họ tên tiếng Anh 

 

Giới 

 

Ngày sinh 

 

Lớp 

 

tỉnh cử đào tạo 

 

Chỉ tiêu 

 

KHOA 

Điểm Xếp loại 

Học 

tập 

Rèn 

luyện 
Học tập 

Rèn 

luyện 

1 BOUABOUN PHAENGPHONE Nam 7/23/2000 CNKT Điện, ĐT K56 Hủa Phăn Ngân sách KTCN 3.65 94 Xuất sắc Xuất sắc 

2 EXKAXAY SENGKHAKOUN Nam 10/4/1999 CNKT Điện, ĐT K56 Bò Kẹo Ngân sách KTCN 3.74 96 Xuất sắc Xuất sắc 

3 KHAM OEWN PHANTHOUMMA Nam 9/26/1999 CNKT Điện, ĐT K56 Hủa Phăn Tự túc KTCN 3.26 91 Giỏi Xuất sắc 

4 KHED KANYAVONG Nam 4/12/2000 CNKT Điện, ĐTK56 Xay Sổm Bun Tự túc KTCN 3.13 86 Khá Tốt 

5 PAVANH PHENGSAVATH Nam 5/10/2000 CNKT Điện, ĐT K56 Bò Kẹo Tự túc KTCN 3.06 91 Khá Xuất sắc 

6 SONEPHENG KEOBOUNXAY Nam 6/27/1998 CNKT Điện, ĐT K56 Xay Sổm Bun Ngân sách KTCN 3.32 87 Giỏi Tốt 

7 BOUNPHENG SIPASEUTH Nam 5/6/1994 Công nghệ TT K56 Bò Kẹo Tự túc KTCN 4 94 Xuất sắc Xuất sắc 

8 SOUCHIXIONG LENGXAYU Nam 10/10/1999 Công nghệ TT K56 Xay Sổm Bun Ngân sách KTCN 4 91 Xuất sắc Xuất sắc 

9 NGERN MALAYVANH Nữ 05/06/2000 Công nghệ TT K57 Hủa Phăn Ngân sách KTCN 3,88 94 Xuất sắc Xuất sắc 

10 SOMSY SEEBOUAPHANH Nam 10/10/1999 Công nghệ TT K57 Hủa Phăn Ngân sách KTCN 3,6 93 Xuất sắc Xuất sắc 

11 BOUNMEE KHOUANLAPHIM Nam 23/09/1998 CNKT Điện, ĐT K57 Bò Kẹo Tự túc KTCN 2.69 82 Khá Tốt 

12 SOMPHONG MANILA Nam 24/12/2001 CNKT Điện, ĐT K57 Luông Nậm Thà Ngân sách KTCN 3.31 82 Giỏi Tốt 

13 KHAM SIBOUNHEUANG Nam 4/11/1999 Quản lý ĐĐ K56 Xay Sổm Bun Ngân sách Nông lâm 3.34 80 Giỏi Tốt 

14 PAYOUTH PHENGSAVATH Nam 5/10/2000 Quản lý ĐĐ K56 Bò Kẹo Tự túc Nông lâm 3.72 83 Xuất sắc Tốt 

15 ARN SYMANYVANH Nữ 1/7/1998 Quản trị VP K56 Hủa Phăn Ngân sách Nội vụ 3.72 92 Xuất sắc Xuất sắc 

16 BEETHAO NAOLOR Nữ 8/9/2000 Quản trị VP K56 Xay Sổm Bun Ngân sách Nội vụ 3.69 92 Xuất sắc Xuất sắc 

17 BOUNTHANH SANVILAIPHONE Nam 6/13/1999 Quản trị VP K56 Luông Pha Băng Ngân sách Nội vụ 3.45 93 Giỏi Xuất sắc 

18 PHAILIN KHAMSOMVONGLATH Nữ 3/2/2000 Quản trị VP K56 Hủa Phăn Ngân sách Nội vụ 3.79 92 Xuất sắc Xuất sắc 

19 SOM MANYPHONE Nữ 3/10/1999 Quản trị VP K56 Hủa Phăn Ngân sách Nội vụ 3.69 92 Xuất sắc Xuất sắc 

20 PANIDA PHANPASACK Nữ 30/12/2000 Kế toán DN K57 Hủa Phăn Ngân sách Kinh tế 2.89 96 Khá Xuất sắc 

21 THONGKHAM HER Nam 10/06/2000 Kế toán DN K57 Hủa Phăn Ngân sách Kinh tế 2.89 96 Khá Xuất sắc 

22 KONGMENG XIONG Nam 08/06/2000 Quản trị VP K57 Xay Sổm Bun Ngân sách Nội vụ 3.15 91 Khá Xuất sắc 

23 TAMON XAIPHOUVONG Nữ 07/12/2000 Quản trị VP K57 Xay Sổm Bun Ngân sách Nội vụ 3.11 91 Khá Xuất sắc 

24 THIPPHAVANH PHICHITH Nữ 20/12/2001 Quản trị VP K57 Xay Sổm Bun Ngân sách Nội vụ 3.19 91 Khá Xuất sắc 

25 VIENGTHONG VILAISONE Nữ 25/11/2000 Quản trị VP K57 Luông Nậm Thà Ngân sách Nội vụ 3.04 91 Khá Xuất sắc 



DANH SÁCH LHS LÀO HỌC TIẾNG VIỆT 

ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CĐSL ngày /02/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La) 
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1 BANDASOUK CHET Nam 03/02/2003 TVK20D Xay Nhạ Bu Ly Ngân sách ĐTQT 7 84 Khá Tốt 

2 BOUNMEEXAY NOUY Nam 10/02/2000 TVK20E Hủa Phăn Ngân sách ĐTQT 7 84 Khá Tốt 

3 CHA XONGKEO Nam 28/04/2001 TV K20A Xay Nhạ Bu Ly Ngân sách ĐTQT 7 86 Khá Tốt 

4 CHANPASEUT THONG Nữ 10/03/2002 TVK20G Phông Sa Lỳ Ngân sách ĐTQT 8 89 Giỏi Tốt 

5 CHANTHAVONG KHONESAVANH Nam 08/08/2002 TVK20A Xiêng Khoảng Ngân sách ĐTQT 7.5 83 Khá Tốt 

6 DOUANGSIVANH SOMPHONE Nam 23/09/2003 TVK20G Luông Pha Băng Ngân sách ĐTQT 7.5 89 Khá Tốt 

7 INPHACHAN SOUPHAPHONE Nữ 29/04/2004 TVK20B U Đôm Xay Ngân sách ĐTQT 7 89 Khá Tốt 

8 KEO-OUDOM LINDA Nữ 14/04/2002 TVK20A Xay Nhạ Bu Ly Ngân sách ĐTQT 7 85 Khá Tốt 

9 KEOSAYKHOR DALY Nữ 28/04/2003 TVK20B Luông Nậm Thà Ngân sách ĐTQT 7.5 89 Khá Tốt 

10 KHAMTHAVEE MONE Nữ 26/06/2003 TVK20A Hủa Phăn Ngân sách ĐTQT 7 86 Khá Tốt 

11 MALAYSAN JENNY Nữ 25/03/2004 TVK20E Xiêng Khoảng Ngân sách ĐTQT 8 87 Giỏi Tốt 

12 NORTOU YERYA Nữ 13/02/2003 TVK20C Xiêng Khoảng Ngân sách ĐTQT 7 89 Khá Tốt 

13 YOUABEE EIA ONGHER Nữ 19/12/2004 TVK20B Xay Sổm Bun Ngân sách ĐTQT 7.5 89 Khá Tốt 

14 PHETDALA AMPHONE Nữ 02/10/2002 TVK20A Xay Sổm Bun Ngân sách ĐTQT 7 83 Khá Tốt 

15 PHONEMEEXAY SOUNIN Nữ 31/12/2002 TVK20C Xiêng Khoảng Ngân sách ĐTQT 8 89 Giỏi Tốt 

16 PHOUMSAVAN SOMKIET Nam 01/11/2003 TVK20D Bò Kẹo Ngân sách ĐTQT 7 84 Khá Tốt 

17 PHOUTHONE CHONNY Nam 26/01/2003 TVK20E Xay Nhạ Bu Ly Ngân sách ĐTQT 8 89 Giỏi Tốt 

18 PHOUTTHALANGSY ANILOUD Nam 22/7/2002 TVK20D Xay Sổm Bun Ngân sách ĐTQT 7 84 Khá Tốt 

19 SEEBOUAVONG CHANHPHENG Nữ 06/11/2003 TVK20A Bò Kẹo Ngân sách ĐTQT 7 89 Khá Tốt 

20 SOUPHATDY VIPASITH Nam 22/12/2001 TVK20D Xay Sổm Bun Ngân sách ĐTQT 7.5 89 Khá Tốt 

21 VANG CHEE Nam 11/06/2002 TVK20C U Đôm Xay Ngân sách ĐTQT 7 89 Khá Tốt 

22 VONGPHACHANH THIPPHAVANH Nữ 09/11/2003 TVK20A Xay Nhạ Bu Ly Ngân sách ĐTQT 7 84 Khá Tốt 

23 XAIVANSONE THONGDEE Nam 02/03/2001 TVK20A U Đôm Xay Ngân sách ĐTQT 7 89 Khá Tốt 

24 XONG CHANG Nam 02/02/2003 TVK20E U Đôm Xay Ngân sách ĐTQT 8.5 89 Giỏi Tốt 
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